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A. TRẮC NGIỆM (4,0 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1. Hành động nào sau đây không phù hợp với các quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
 A. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi có người hướng dẫn.
 B. Nếm thử để phân biệt các loại hóa chất.
 C. Thu dọn phòng thực hành, rửa sạch tay sau khi đã thực hành xong.
 D. Mặc đồ bảo hộ, đeo kính, khẩu trang.
Câu 2.Dụng cụ nào dùng để đo khối lượng? 
	A.Thước
	B.Đồng hồ
	C.Cân
	D.Nhiệt kế


Câu 3: Đặc điểm chung của nhiên liệu là
 A.dễ cháy 		     B. dẫn nhiệt tốt	         C. dẫn điện tốt	 D. tồn tại ở thể lỏng
Câu 4.Trường hợp nào sau đây không phải chất tinh khiết? 
	A.vàng
	 B.bạc
	  C.đồng
	   D.không khí


Câu 5. Hệ tuần hoàn được cấu tạo bởi các cơ quan nào sau đây?
 A. Tim và máu	     			B. Tim và hệ mạch       
 C. Hệ mạch và máu     			D. Tim, máu và hệ mạch
Câu 6. Mỗi sinh vật thường có
A. 2 cách gọi tên là: tên khoa học và tên địa phương
B. 3 cách gọi tên là: tên khoa học, tên địa phương và tên phổ thông
C. 1 cách gọi duy nhất là tên khoa học
D. 2 cách gọi tên là: tên địa phương và tên phổ thông
Câu 7.Chất và sự biến đổi của chất là đối tượng nghiên cứu của lĩnh vực nào thuộc khoa học tự nhiên? 
	A.Hoá học
	B.Vật lý
	C.Sinh học
	D.Thiên văn học


Câu 8. Những tính chất nào sau đây là tính chất vật lý của chất?
 A. Khả năng tan trong nước, màu sắc, khả năng bị cháy.
 B. Tính dẫn điện, nhiệt độ sôi, khả năng tác dụng với nước.
 C. Khả năng tan trong nước, nhiệt độ sôi, màu sắc.
 D. Tính dẫn điện, khả năng tác dụng với nước, khả năng bị cháy.
Câu 9. Để bảo vệ không khí trong lành chúng ta nên làm gì?
 A. Xây thêm nhiều khu công nghiệp.	        
 B. Đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
 C. Trồng cây xanh.				        
 D. Chặt cây xây cầu cao tốc.
Câu 10. Loại tế bào nào sau đây có thể quan sát bằng mắt thường?
 A. Tế bào vảy hành                  	B. Tế bào trứng cá	
 C. Tế bào mô giậu    		D. Tế bào vi khuẩn
Câu 11.Hoàn thành đoạn thông tin sau:
Trong cơ thể đa bào, (1) ... thường được sắp xếp vào trong các mô, các cơ quan và các hệ cơ quan. (2) ... là tập hợp các tế bào giống nhau cùng phối hợp thực hiện một chức năng nhất định. Chẳng hạn, hệ thần kinh của bạn được tạo thành từ (3) ... (gồm các tế bào thần kinh), mô bì, mô liên kết. Nó chỉ đạo các hoạt động và quy trình của cơ thể sống. Vậy (1), (2) và (3) lần lượt là:
 A.Tế bào, mô, mô thần kinh		B.Tế bào, hệ cơ quan, tế bào thần kinh
 C.Bào quan, mô, mô thần kinh		D.Bào quan, hệ cơ quan, tế bào thần kinh
Câu 12. Sự nóng chảy là quá trình chất chuyển từ
[bookmark: _Hlk153133901]A. thể rắn sang thể lỏng			B. thể lỏng sang thể khí
C. thể lỏng sang thể rắn			D. thể khí sang thể lỏng
Câu 13. Vi khuẩn lam có cơ thể đơn bào, nhân sơ có diệp lục, có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ, vi khuẩn lam thuộc giới nào sau đây?
A.thực vật		B. động vật 		C. khởi sinh		D. nguyên sinh
Câu 14. Mô hình 3R có nghĩa là gì?
A.Sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
B. Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng.
C. Sử dụng các vật liệu ít gây ô nhiễm môi trường.
D. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hình thức phù hợp.
Câu 15. Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?
A.hỗn hợp nước đường				B. hỗn hợp nước muối
C.hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều		D. hỗn hợp nước và rượu
Câu 16. Khi một tế bào lớn lên và sinh sản sẽ có bao nhiêu tế bào mới được hình thành?
A.2			B.4			C. 8			D. 12
B. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 17. ( 3 điểm)
1) Trình bày các đặc điểm giống và khác nhau của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
2) Xây dựng khoá lưỡng phân để phân biệt các loài sinh vật sau: cá, thằn lằn, hổ, khỉ đột.
Câu 18. (2,5 điểm)
1) [bookmark: _Hlk153164990]Trình bày tính chất và ứng dụng của nhựa?
2) Bạn An lấy một viên đá nhỏ ở trong tủ lạnh rồi bỏ lên đĩa. Khoảng một giờ sau, bạn An không thấy viên đá đâu nữa mà thấy nước trải đều trên mặt đĩa. Bạn An để luôn vậy và ra làm rau cùng mẹ. Đến trưa, bạn lấy chiếc đĩa ra để rửa thì không còn thấy nước nữa.
a) Theo em, nước đá đã biến đi đâu mất?
b) Hãy vẽ sơ đồ mô tả sự biến đổi giữa các thể của nước trong tình huống trên?
c) Tại sao lại có hiện tượng nước trải đều trên mặt đĩa?
Câu 19. (0,5 điểm) Mẹ Lan là giáo viên môn Khoa học tự nhiên. Trong một lần, hai mẹ con làm bánh, mẹ Lan đã trộn đường trắng với bột mì, sau đó hỏi Lan: Làm thế nào nào để tách riêng hỗn hợp đường và bột mì? Em hãy giúp Lan trả lời câu hỏi trên?

--------------------HẾT------------------

